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BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

Tuần 14 (Từ ngày 31/03/2010 đến 06/04/2010)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Kạn có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, trong đó Bắc Kạn là tỉnh mới phát sinh dịch bệnh trong tuần. Từ ngày 19/3 đến ngày 6/4/2010, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 16 hộ chăn nuôi tại thôn Nà Tào, xã Như Cổ, huyện Lương Phú, tỉnh Bắc Kạn. Tổng số gia cầm bị chết và tiêu hủy tại các hộ gia đình trên là 318 con gia cầm các loại.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước có 03 tỉnh là Điện Biên, Sơn La và Hà Giang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Trong tuần phát sinh 02 tỉnh tái phát dịch bệnh Tai xanh trên heo là tỉnh Hải Dương và Thái Bình, cụ thể:

- Tại tỉnh Hải Dương: Theo báo cáo số 55/TYV2-DT ngày 02/04/2010 của Cơ quan Thú y vùng II, dịch tai xanh đã xảy ra tại huyện Tứ Kỳ và huyện Bình Giang, từ ngày 23/03/2010, tổng số heo bệnh là 374 con và chết 35 con / 7 xã xảy ra bệnh. 


- Tại tỉnh Thái Bình: Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2010, dịch Tai xanh đã xảy ra tại 03 xã là Hợp Tiến, Phú Châu và Phong Châu của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình làm 306 con mắc bệnh trong đó có 84 lợn nái và 222 lợn thịt.

2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 tại Việt Nam:

Theo thông tin của Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), trong tuần có phát sinh 01 trường hợp nhiễm bệnh cúm A/H5N1, cụ thể như sau:

Bệnh nhân nam, 22 tuổi, địa chỉ: xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 28/3/2010, bệnh nhân xuất hiện sốt; Ngày 30/3/2010, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khám và chuyển lên Bệnh viện huyện Chợ Mới điều trị; Ngày 02/4/2010, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn và được chẩn đoán Viêm phổi nặng nghi cúm A(H5N1), đến 20h00 cùng ngày bệnh nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 03/4/2010, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A(H5). Hiện tại, bệnh nhân đang được thở máy, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, tại nhà và xung quanh khu vực nơi bệnh nhân đang sinh sống có hiện tượng gia cầm ốm/chết. 


Như vậy, tính từ đầu năm 2010 đến nay: đã phát sinh 06 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 02 trường hợp đã tử vong. Lũy tiến  từ năm 2003 đến nay, cả nước đã có 118 trường hợp dương tính và 60 ca tử vong. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:
1. Tình hình vận chuyển và buôn bán gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 127 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 15 điểm so với tuần trước), tập trung tại 11 quận, huyện cụ thể như sau: quận 5 (03); quận 7 (02); quận 8 (02); quận 9 (05); quận 12 (31); Bình Chánh (25); Bình Tân (08); Gò Vấp (19); Hóc Môn (20); Thủ Đức (08); Củ Chi (04). (Đính kèm phụ lục).

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 06/04/2010:
- Tại 03 cơ sở chăn nuôi gà tập trung, nuôi tổng cộng 135.189 con gà, gồm:
	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Ghi chú

	1
	Trại Củ Chi 1 tại ấp An Hòa, xã An Phú, Củ Chi 
	45.417
	2.144
	00
	40
	43.233
	Xuất gà về Long An (2.144 con)

	2
	Trại bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	12.964
	00
	00
	08
	12.956
	

	3
	Trại bà Nguyễn Thị Lạc - H.Môn  
	79.000
	00
	00
	00
	79.000
	

	Tổng cộng
	137.381
	2.144
	00
	48
	135.189
	



3. Công tác xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm:

Trong tuần, Chi cục Thú y thực hiện 327 mẫu (219 mẫu máu, 104 mẫu swab và 04 mẫu bệnh phẩm) trên gà, vịt, cụ thể như sau:  
      - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 93 mẫu máu gà tại trại chăn nuôi gà Củ Chi, của khách hàng và các mẫu do quận huyện gởi về; kết quả: không phát hiện mẫu dương tính với virus cúm H5, phát hiện 01 mẫu có kháng thể kháng virus cúm H5 trên gà không rõ tình trạng tiêm phòng tại hộ dân phường 1 quận 11, nhưng kết quả xét nghiệm virus tại hộ này âm tính.


- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 220 mẫu (140 mẫu máu và 80 mẫu swab) / 12 đàn  / tổng đàn 23.058 con gà, vịt lấy tại CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ, có nguồn gốc từ Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An; kết quả: không phát hiện được mẫu nhiễm virus cúm gia cầm và có 02 đàn đạt bảo hộ.


- Đồng thời Chi cục Thú y cũng đã nhận và thực hiện xét nghiệm 14 mẫu máu vịt / tổng đàn 1.950 con do Chi cục Thú y Tây Ninh gởi; kết quả 100% mẫu có kháng thể bảo hộ.


4. Kết quả công tác kiểm dịch động vật: 

- Gia cầm: 301.839 con gà vịt thịt và 300 con gà hậu bị nhập qua 4 Trạm KDĐV ĐMGT của TP và Trạm Vĩnh Phú - Bình Dương.


- Heo: 42.139 con  heo thịt; 857 con heo con và 27 con nái loại (gồm số heo hơi từ các tỉnh nhập về thành phố giết mổ và kiểm dịch xuất từ các hộ chăn nuôi tại thành phố).

- Trâu bò thịt: 109 con.

5. Tình hình kiểm soát giết mổ tại thành phố:

- Gia cầm: tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp giết mổ 325.256 con gà; CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ - Bình Chánh giết mổ 910 con gà và 5.830 con vịt.

- Heo: 50.491 con; 

- Trâu bò: 224 con.
  
6. Kết quả kiểm tra SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:


- Số gia cầm tươi nhập
:
211.674 con
+
238.273,9 kg


- Heo đã giết mổ nhập từ tỉnh       
: 
13.946 con  
+  
22.703,0 kg


- Trâu bò đã giết mổ nhập từ tỉnh 
:    
6.822,5 con
+ 
555.899 kg


- Thịt bê cạo
: 
       496 con
+ 
500 kg


- Thịt heo sữa
:
3.885 con



- Thịt cừu
:
50 con 



- Thịt gà ác tươi
:
   9.270 con


- Thịt dê
:
242 con 



- Thịt heo quay
:
         422 con



- Thịt cút
:
2.132 con


- Thịt thỏ
:
42 con



- Thịt gà tẩm ướp
:


294,4 kg


- Thịt bồ câu
:


26 kg


- Thịt đà điểu
:


1.080 kg


- Phụ phẩm heo
:  


64.160,0 kg


- Phụ phẩm trâu, bò

: 



188.082,0 kg


- Phụ phẩm gia cầm

:



23.185,0 kg


- Thịt gà đông lạnh nhập khẩu
:



124.949 kg


- Thịt trâu bò đông lạnh nhập khẩu
:



4.770 kg


- Số trứng cút

:
  


31.518 kg


- Số trứng cút lộn

:
  


17.000 kg


- Số trứng gia cầm

: 



20.061.426 quả


7. Tình hình nhập sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:

Trong tuần, Cơ quan thú y Vùng VI đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu và chuyển giao các lô hàng sau: 

	STT
	Loại sản phẩm
	Số lô
	Trọng lượng (kg)

	1
	Đùi gà 1/4 đông lạnh
	6
	549.912,80

	2
	Thịt bò ướp lạnh
	2
	7.870,88

	3
	Thịt bê ướp lạnh
	1
	137,55

	4
	Thịt bò đông lạnh
	2
	15.872,41

	5
	Thịt bê đông lạnh
	1
	28,00

	6
	Thịt cừu ướp lạnh
	1
	410,92

	7
	Thịt bồ câu
	1
	30,44

	8
	Gan vịt chế biến
	1
	8,20

	9
	Sườn bò đông lạnh
	1
	1.956,84

	TỔNG CỘNG
	16
	576.228,04


8. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành thành phố:
Trong tuần, 04 Đoàn LN hoạt động 15 lượt, kiểm tra 188 phương tiện vận chuyển, phát hiện 01 TH vi phạm, tang vật gồm: 04 con gà đá và 06 con gà sống

	Địa bàn công tác
	Lực lượng

tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, CA
	4
	87
	0

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	3
	25
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	6
	34
	1

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, CA
	2
	42
	0

	TỔNG SỐ
	
	15
	188
	1


 * Nhận xét đánh giá:

- Đoàn 2: Trong tuần đoàn hoạt động 1 ngày (Quận 12, Củ Chi, Tân Phú, Hóc Môn). Đoàn luôn có lực lượng công an tham gia nhưng hoạt động không có hiệu quả, trong tháng không phát hiện và xử lý trường hợp nào mặc dù tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm sống còn phổ biến trên địa bàn hoạt động. 


- Đoàn 3: Trong tuần đoàn hoạt động 3 ngày (Nhà Bè), Đoàn hoạt động không đều vì hoạt động phụ thuộc vào con nước, tuy nhiên đội QLTT Nhà Bè hay báo nghỉ do bận công tác khác, 


- Đoàn 4: Trong tuần đoàn hoạt động 5 ngày (Quận 2, 3, Thủ Đức, Phú Nhuận, KDTĐ, Bình Thạnh). Đoàn hoạt động tương đối đầy đủ, luôn có lực lượng TNXP tham gia tuy nhiên lực lượng CSGT tham gia ít, không đều do đó hiệu quả chưa cao; chưa tập trung vào các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn kiểm tra như chợ lề đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.


- Đoàn 5: Trong tuần đoàn hoạt động 2 ngày (Quận 8, Bình Chánh). Đoàn liên ngành số 5 trong tuần nghỉ nhiều do đội QLTT số 2 bận, Lực lượng QLTT thường xuyên nghỉ vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Hiện nay một số phương tiện vận chuyển chạy trên đường cao tốc không chạy trên quốc lộ I. Do đó Đoàn cần linh dộng và di chuyển thường xuyên trên các tuyến đường để kiểm tra.
          9. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 147 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 
· Gia cầm sống: 754 con gà (trong đó có 205 con gà đá) và 73 con vịt; 
· Gia cầm làm sẵn: 142 con  + 484 kg.
· Loại khác: 11 con chim; 25 con cút; 700 quả trứng cút; 5.528 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ.


* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 02 TH với 43 con gà đá tại Quận Tân Phú. 

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý  01 trường hợp với 38 kg gà tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp. 


10. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch  gia súc, gia cầm và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

· Ngày 08/4/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công điện số 14/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, trong đó có nêu một số biện pháp cấp thiết phải thực hiện như sau:


- Tỉnh đang có dịch: Tập trung các nguồn lực hiện có thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp chống dịch theo Quy định về Phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Ban hành theo Quyết định số: 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trong đó, chú trọng công tác kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn, không để bán chạy lợn bệnh làm dịch lây lan sang  các địa phương khác.


- Các tỉnh không có dịch: Tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm và báo cáo kịp thời khi có dịch xảy ra. Kiểm soát chặt chẽ lợn nhập vào địa phương.


- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng định kỳ đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn.


- Thực hiện tốt công tác tiêm phòng các bệnh đỏ ở lợn (gồm dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu) nhằm tăng sức đề kháng và giảm khả năng nhiễm trùng kế phát.


- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng bệnh, cụ thể như thực hiện “5 không”: không giấu dịch; không mua lợn bệnh và sản phẩm lợn bệnh; không bán chạy lợn bệnh; không vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt bừa bãi xác lợn bệnh ra môi trường.

· Thực hiện văn bản triển khai số 708/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 16/3/2010 về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2010 và kế hoạch số 1451/BCĐTPVSATTP ngày 02/4/2010 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố về triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010, Chi cục thú y thành phố cũng đã có văn bản số 266/CCTY-THVT ngày 06/04/2010 về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 với một số công tác trọng tâm đề nghị các quận huyện triển khai thực hiện như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng: hộ chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ, gia súc, gia cầm... các nội dung thông tin từ pháp lệnh thú y, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của ngành nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 


- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Trong tuần, tình hình bệnh Cúm gia cầm đã tăng thêm 01 tỉnh Bắc Kạn, đồng thời dịch bệnh PRRS trên heo lại xảy ra liên tiếp tại 02 tỉnh Hải Dương và Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã có Công điện số 14/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, do đó các quận huyện cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng ổ dịch cũ, các cơ sở giết mổ nhằm sớm phát hiện các trường hợp gia súc vận chuyển từ các tỉnh có dịch bệnh và các khu vực lân cận vào thành phố Hồ Chí Minh và có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra dịch bệnh, tránh lây lan trên diện rộng
- Tình hình dịch bệnh cúm A/H5N1 đã tái phát và gây tử vong trên người, trong tuần đã xảy ra thêm 01 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh lên 05 người và đã gây chết 02 người. Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường khuyến cáo, người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết, không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

- Trong thời gian qua, hoạt động của các đoàn liên ngành thành phố và quận huyện tuy có triển khai thực hiện, nhưng chưa đồng bộ và thường xuyên trong việc kiểm tra xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống, việc chăn nuôi nhỏ lẻ, vận chuyển và kinh doanh gia cầm - sản phẩm gia cầm sống trái phép, do đó tình hình các điểm nóng vẫn chưa có chuyển biến giảm tích cực.  
IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại một số văn bản sau:

- Công văn số 3481/BNN-TY ngày 26/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác PCD bệnh gia súc, gia cầm;
- Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND ngày 02/11/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu;


- Công văn số 6165/UBND-CNN ngày 25/11/2009 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần;


- Công văn số 211/VP-CNN ngày 12/01/2010 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố;

- Công văn số 712/UBND-CNN ngày 10/02/2010 của UBND thành phố về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với nông sản, thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn thành phố;

- Công văn số 1248/UBND-VX, ngày 24/3/2010 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và Cúm A(H5N1) ở người.

· Sở Tài chính:


Sớm thẩm định và cấp kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2010;

· Ủy ban nhân dân các quận huyện: 

- UBND các quận, huyện: Quận 1, 3, 4, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ: Liên hệ với Sở Tài chính để quyết toán kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2009;


- UBND các quận, huyện: Quận 1, 3, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ: Liên hệ với Sở Tài chính để lập dự toán kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm 2010.

- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện: Quận 7, Quận 8, Quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Thạnh, Hóc Môn và Tân Bình cần duy trì tần suất hoạt động đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực tập trung các hộ kinh doanh gia cầm trái phép, bố trí lực lượng chốt chặn tại các địa điểm kinh doanh thường xuyên; kiên quyết xử lý các trường hợp giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn.

- UBND các quận, huyện: Quận 8, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh chỉ đạo cho các ngành chức năng giám sát chặt chẽ các kho lạnh đang bảo quản các lô hàng sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu nhiễm vi sinh vượt giới hạn cho phép chờ xử lý, tiến hành xử lý sớm, không để lưu kho quá lâu, kéo dài thời gian xử lý dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp tẩu tán hàng hoá gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

· Các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận huyện:


- Tăng cường kiểm tra thường xuyên các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép.


- Các lực lượng của Đoàn kiểm tra cần tham gia đầy đủ và phối hợp chặt chẽ hơn để hoạt động kiểm tra  có hiệu quả. 


TM. BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC


VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI
Nơi nhận: 

- Đ/c Nguyễn Trung Tín  PCT-UBND.TP;

- Phòng CNN, THKH-VP Ủy ban (chị Hiền);
 
- Sở Y tế;

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương TP;
- UBND 24 quận huyện;
- Đội 4, PA17 và Đội 4, PV11- Công an thành phố;
- Ban lãnh đạo CCTY;                                                                                   
- Trạm thú y các quận, huyện; 


- Lưu VT, THVT, HThanh (57)


PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM NÓNG KINH DOANH GIA CẦM SỐNG TRÁI PHÉP

(đính kèm báo cáo tuần 14)

	Số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	T11
	T12
	T13
	T14

	
	149
	115
	112
	127

	1. QUẬN 2
	
	
	1
	

	chợ Thảo Điền đường Quốc Hương, P.Thảo Điền
	
	
	1
	

	2. QUẬN 5
	7
	3
	4
	3

	Lề đường Phú Hữu và Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu, P.14 
	7
	2
	2
	3

	Lề đường Phú Giáo, P.14
	
	1
	2
	

	3. QUẬN 6
	
	
	2
	

	lề đường An Dương Vương, P.10 ( phát sinh thêm )
	
	
	2
	

	4. QUẬN 7
	
	
	2
	2

	lề đường Lê Văn Lượng, P.Tân Phong
	
	
	1
	1

	lề đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong
	
	
	1
	1

	5. QUẬN 8
	6
	7
	2
	2

	lề đường Phạm Hùng, P.04
	4
	4
	2
	2

	lề đường Phạm Hùng, P.05
	2
	3
	
	

	6. QUẬN 9
	
	2
	
	5

	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	
	2
	
	3

	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	
	
	
	1

	Chợ lề đường XL.Hà Nội, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	
	
	
	1

	7. QUẬN 12
	38
	30
	28
	31

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP3, P.Tân Thới Hiệp
	5
	2
	2
	2

	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	10
	6
	6
	5

	Chợ lề đường HL.80B, KP3, P.Hiệp Thành
	1
	1
	2
	3

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	4
	3
	3
	3

	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	2
	2
	3
	3

	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	3
	3
	1
	3

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	6
	5
	4
	5

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP.4, P.Tân Chánh Hiệp
	4
	4
	4
	6

	Khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	3
	3
	3
	

	Chợ Tân Hưng, Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	
	1
	
	1

	8. BÌNH CHÁNH
	27
	30
	25
	25

	Chợ tự phát đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	4
	4
	4
	5

	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	8
	8
	6
	4

	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	2
	2
	2
	1

	Chợ Bình Chánh đường Trịnh Như Khuê, ấp 4, xã B Chánh
	4
	3
	2
	4

	Lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước
	4
	5
	3
	5

	lề đường QL.50 ấp 4 xã  Đa Phước ( phát sinh thêm)
	
	1
	1
	

	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	4
	5
	4
	4

	lề đường HL.80 xã Vĩnh Lộc A ( PHÁT SINH THÊM )
	1
	1
	2
	1

	lề đường QL.50 ấp 4 xã Quy Đức
	
	
	1
	1

	9. BÌNH TÂN
	7
	6
	8
	8

	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	1
	2
	3
	2

	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	
	
	1
	1

	Khu vực cầu Đen, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	2
	1
	1
	

	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A 
	4
	3
	3
	5

	10. GÒ VẤP
	18
	14
	20
	19

	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	5
	3
	5
	6

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	2
	2
	3
	4

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	3
	3
	4
	4

	Chợ Tân Sơn, P.12
	7
	4
	5
	5

	Lề đường Phan Văn Trị, P.10
	
	1
	1
	

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17
	1
	1
	2
	

	11. HÓC MÔN
	21
	18
	8
	20

	Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm
	15
	11
	
	11

	Lề đường Đặng Thúc Vịnh ( TL.9) ấp 1 xã Đông Thạnh
	6
	7
	8
	9

	12. THỦ ĐỨC
	
	
	8
	8

	lề đường Hiệp Bình , P.Hiệp Bình Chánh
	
	
	3
	3

	Lề đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh
	
	
	5
	5

	13. CỦ CHI
	6
	5
	4
	4

	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	6
	5
	4
	4
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